
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ

BỆNH VIỆN SẢN NHI VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 01 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI GỬI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng

Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc chuẩn bị thực hiện gói thầu: Mua Vật tư điện nước,

CCDC phục vụ công tác chuyên môn, Danh mục hàng hoá, Mô tả yêu cầu về tính năng.

thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật; Số lượng; Đơn vị tính cụ thể
như sau:

ĐVT :VND

STT Tên hàng hóa ĐVT SL

1 Dây điện 2*2.5 cadisun (100m/cuộn) m 200

2 Dây điện 2*4.0 cadisun (100m/cuộn) m 100
TIN

3 Dây điện 2*1.5 cadisun (100m/cuộn) m 300

4 Dây điện 2*1.0 cadisun (100m/cuộn) m 200

BỆNH V

SẢN N

VĨNH P

5 Đui đèn ốp tường (đui vát xoáy Cái 50

6 Bóng tuýp led T01 9w dài 0.6m Phenikaa (36c/T) Cái 176

7 Bóng led Bulb 15w AS trắng Phenikaa(30c/T) Cái 100

8 Đầu đui cảm ứng hồng ngoại E27 (T5 ) Cái 100

9 ổ đôi 3 chấu Cái 50

10 ổ đôi Sino Cái 50

11 Ghen hộp 30*14 Cái 50

12 Gen hộp 18*10 Cây 100

13 Băng đen Nano to 20 Za (cuộn) cuộn 50

14 Băng dính màu đỏ Nano to 20 Za (cuộn) cuộn 10

15 Băng dính màu xanh Nano to 20 Za (cuộn) cuộn 10

16 Băng dính màu vàng Nano to 20 Za (cuộn) cuộn 10

17 Bóng tuýp led T02 18/20w dài 1.2m Phenikaa (36c/T) Cái 136

18 Panel âm trần 600x600 40W AS trắng Phenikaa(5c/T) Cái 50

19 Đèn Led DL7w AS trắng không viền phi 90 Phenikaa (32c/T) Cái 64

20 AT 2P20A TBT Cái 46

21 AT 2240A TBT Cái 20



STT Tên hàng hóa ĐVT SL

22 AT 1P16A TBT Cái 20

23 Át cài 1p10а Cái 20

24 Hộp số quạt trần Cái 50

25 Đế nổi (160cái/1 thùng), loai mong 120 cai/thung Cái 100

26 Phích cắm kiểu 4 6A/250V - VKРK4 Cái 20

27 Tụ quạt trần Cái 100

28 2 ổ 1 lỗ sino Cái 20

29 2 ổ 2 lỗ sino Cái 20

30 Vít nở 3 (bộ) Bộ 500

31 Vít nở 4 (bộ) Bộ 500

32 Vít nở 6 (bộ) Bộ 500

33 Đồng hồ thời gian Cái 21

34 Thanh cài át nhôm dài 1m Cây 6

35 Quạt treo điều khiển KDK Cái 20

36 Quạt thông gió AX- 25BRN5b(6c/T) Cái 10

37 Quạt hút trần AT-25BRN(8c/T) Cái 10

38 Bình nóng lạnh 301 ngang sơn hà Cái 10

39 Bộ sen 8631 katraco Cái 10

40 vòi bồn gội đầu Cái 5

41 Vòi chậu 3 lỗ 8632 Katraco Cái 10

42 Xi phông chậu rửa mặt YWIN Cái 40

43 Bộ xịt 01 Katraco Cái 20

44 Dây cấp ốc đồng inox 304 YWIN 60cm Cái 20

45 Dây cấp ốc đồng inox 304 YWIN 40cm Cái 20

46 Bịt ren kẽm 15 Cái 20

47 Kép ren trong inox đầu 15 Cái 20

48 Kép inox 15 Trung Cái 20

49 Vòi đồng Feroli 15 Cái 30

50 Vòi đồng Feroli 20 Cái 15

51 Xi phông nhấn bệt (Vigracera) Cái 10

52 Băng Tan Cái 50



STT Tên hàng hóa ĐVT SL

53 ống lạnh 25*2.8 PPR Cây 30

54 ống nóng 25*4.2 PPR Cây 15

55 Co 25 PPR(200c/thùng, 20c/túi) Cái 40

56 Tê 25 PPR Cái 40

57 Nối 25 PPR (200c/thùng, 20c/túi) Cái 40

58 Tê ren trong PPR 25*1/2 (100c/thùng) Cái 40

59 Co ren trong 25*1/2 PPR Cái 40

60 Nối ren trong 25*1/2 PPR Cái 40

61 Ống nhựa uPVC 27mm x 2.0mm x 4.0m 27C2 Cây 30

62 Co uPVC 27 M (50C/T) Cái 20

63

64

65

Tê uPVC 27 M (50c/t)

Nối uPVC 27 M (50c/t)

Tê ren trong đồng 27*1/2

Cái 20

Cái 20

Cái 20

66 Cút ren trong đồng 27*1/2 Cái 20

67 Măng sông ren trong đồng 27*1/2 Cái 20N

68 Keo 500g Lọ 10
69 Đai kẹp 25 Cái 100

Tổng cộng 69 khoản X X

*

*
Điều kiện thực hiện hợp đồng: Ngay sau khi ký hợp đồng.

Điều kiện về báo giá: Giá chào hàng bao gồm thuế VAT và các loại chi phí khác.

* Điều kiện thanh toán: Sau khi bên cung cấp dịch vụ có biên bản bàn giao nghiệm
thu hàng hoá cung cấp, lắp đặt thực tế. Bên mua sẽ tiến hành thanh toán cho bên bán trên cơ

sở:

- Thanh toán theo khối luợng nghiệm thu bàn giao thực tế.

- Hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành theo số lượng hàng hoá thực cung cấp ghi
trong biên bản nghiệm thu giữa 02 bên, trong đó ghi rõ danh mục hàng hoá, số lượng,
đơn giá, thành tiền bằng VNĐ; Biên bản nghiêm thu hàng hoá về số lượng và chất
lượng; Biên bản thanh lý hợp đồng, các chứng từ có liên quan khác.

- Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc xin mời công ty gửi giấy báo giá (Nêu rõ đơn giá,
tổng giá trị từng loại hàng đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất có đáp ứng các điều
kiện giao hàng và thanh toán):

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng CNTT, Km số 9, đường tránh Vĩnh Yên, xã Tề
Lỗ, tỉnh Phú Thọ.

+ Nhận qua đường bưu điện về Phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện Sản Nhi
Vĩnh Phúc.



Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h ngày 01 tháng 4 năm 2026 đến trước 17h
ngày 07 tháng 04 năm 2026.

2026.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 07 tháng 4 năm

Bệnh viện sẽ đánh giá và ký hợp đồng với các đơn vị có đủ khả năng cung cấp có
báo giá được đánh giá là phù hợp nhất.

Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc rất mong nhận được sự tham gia của Quý công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;

- Lưu: CNTT, TCKT, HSTT.
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Tô Quang Hưng


